
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

590 Phan Đăng Lưu, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

11/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA MỘC

3502400134

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Dịch vụ ăn uống khác 5629

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản;

6820

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Xây dựng công trình thủy 4291

17. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA 
MỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL WOODLAND REAL ESTATE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949335152
Email:

Fax:
Website:
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20. Phá dỡ 4311

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

26. Cho thuê xe có động cơ 7710

27. Khai thác thuỷ sản biển 0311

28. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

33. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

34. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

35. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

36. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

39. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(trừ sản xuất, chế biến bột cá)

1080

40. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

41. Sản xuất rượu vang 1102

42. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

43. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

44. Sản xuất sợi 1311

45. Sản xuất vải dệt thoi 1312

46. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

47. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

48. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

49. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

50. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

51. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

52. Sản xuất giày, dép 1520

53. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

54. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

55. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021
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50.000.000.000 VNĐ

56. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

57. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

58. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

59. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

60. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 382068004

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 161, Tổ 12 Trần Phú, Khóm Long Hưng, Phường 
Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 590 Phan Đăng Lưu, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

PHAN PHƯỚC TÀI Nam
17/09/1992 Kinh Việt Nam

25/05/2010 Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       382068004
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 161, Tổ 12 Trần Phú, Khóm Long Hưng, Phường 
Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 590 Phan Đăng Lưu, Phường Long Hương, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN PHƯỚC TÀI Nam

17/09/1992 Kinh Việt Nam

25/05/2010 Công an tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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